
PHỤ LỤC
Tổng hợp nhu cầu nhà ở và kết quả hỗ trợ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát các xã, thị trấn năm 2025

(Kèm theo Báo cáo số            -BC/UBND ngày …./3/2025 của UBND huyện)
ĐVT: Triệu đồng

TT Địa phương
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UBMTTQ

Kinh phí
cấp xã huy
động thêm
hỗ trợ trực
tiếp cho hộ

dân

Tổng
kinh phí

Nguồn gia
đình hoặc
người thân
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góp thêm
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vay thêm
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Ngân
hàng

Nguồn
vay thêm
từ người

thân
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nhân hỗ
trợ khácSố hộ Kinh phí Số hộ Kinh phí

Tổng cộng 547 28.560 405 24.300 142 4.260 85 70 5.719 1.430 12 20.400 475,432 25 12.839 10.408 980 1.331 120

1 Xã Ba Tô 65 3.030 36 2.160 29 870 7 3 306 76,5 - - 22,681 - 2.020 2.020 - - -

2 Xã Ba Giang 8 300 2 120 6 180 3 5 274 68,5 - - 13,883 - - - - - -

3 Xã Ba Tiêu 38 2.160 34 2.040 4 120 4 7 321 80,3 - - 10,918 - 295 215 80 - -

4 Xã Ba Vinh 37 1.800 23 1.380 14 420 9 2 851 212,8 - - 30,685 - - - - - -

5 Xã Ba Khâm 15 810 12 720 3 90 3 3 450 112,5 - - 7,477 - 415 415 - - -

6 Xã Ba Vì 54 3.210 53 3.180 1 30 1 10 369 92,3 - - 6,133 - 912 912 - - -

7 Xã Ba Bích 11 660 11 660 - - 6 381 95,3 - - 12,800 - - - - - -

8 Xã Ba Dinh 83 4.350 62 3.720 21 630 9 364 91,0 - - 41,420 1.941 1.245 - 581 115

9 Xã Ba Trang 25 1.170 14 840 11 330 5 3 175 43,8 - - 53,718 - 200 200 - - -

10 Xã Ba Xa 40 2.340 38 2.280 2 60 8 7 20 5,0 - 25,000 - 740 80 160 500 -

11 Xã Ba Ngạc 37 2.160 35 2.100 2 60 4 10 70 17,5 - - 26,183 5 - - - - -

12 Xã Ba Cung 10 510 7 420 3 90 4 3 147 36,8 - - 30,198 5 67 67 - - -

13 Xã Ba Động 10 450 5 300 5 150 4 - 20 5,0 - - 22,142 - 600 500 - 100 -

14 Xã Ba Liên 10 540 8 480 2 60 1 5 19 4,8 - - 12,064 5 850 850 - - -

15 Xã Ba Điền 13 720 11 660 2 60 4 3 69 17,3 - - 12,919 10 - - - - -

16 Xã Ba Thành 24 1.290 19 1.140 5 150 5 3 173 43,3 - - 7,688 - 998 603 240 150 5

17 Thị trấn Ba Tơ 29 1.440 19 1.140 10 300 1 6 380 95,0 12 20.400 89,568 - 2.247 1.747 500 - -

18 Xã Ba Lế 11 600 9 540 2 60 4 140 35,0 - - 39,955 - 265 265 - - -

19 Xã Ba Nam 27 1.020 7 420 20 600 3 1190 297,5 - - 10,000 - 1.289 1.289 - - -
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